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VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	- Trình bày và giải thích được sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây và tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm nước ta qua các năm.
- Vẽ được biểu đồ đường.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Vẽ biểu đồ đường và nhận xét, giải thích vì sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng mà đàn trâu không tăng 

- Các tỉnh dẫn đầu về khai thác: Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận; về nuôi trồng: Cà Mau, An Giang, Bến tre.
- Nuôi trồng thủy sản; Phát triển nhanh. Đặc biệt là nuôi tôm, cá
- Xuất khẩu thuỷ sản đã có những bước phát triển vượt bậc.

Vẽ biểu đồ đường
Số lượng gia súc, gia cầm của nước ta và chỉ số tăng trưởng qua các năm (năm 1990 = 100%)
	Năm 
	Số lượng
	Chỉ số tăng trưởng (%)

	
	Trâu
(nghìn con)
	Bò
(nghìn con)
	Lợn
(nghìn con)
	Gia cầm
(triệu con) 
	Trâu 
	Bò 
	Lợn 
	Gia cầm

	1990 
	2854,1 
	3116,9 
	12260,5 
	107,4 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0

	1995 
	2962,8 
	3638,9 
	16306,4 
	142,1 
	103,8 
	116,7 
	133,0 
	132,3

	2000 
	2897,2 
	4127,9 
	20193,8 
	196,1 
	101,5 
	132,4 
	164,7 
	182,6

	2005 
	2922,2 
	5540,7 
	27435,0 
	219,9 
	102,4 
	177,8 
	223,8 
	204,7

	2010 
	2877,0 
	5808,3 
	27373,1 
	300,5 
	100,8 
	186,3 
	223,3 
	279,8

	2015 
	2524,0 
	5367,2 
	27750,7 
	341,9 
	88,4 
	172,1 
	226,3 
	318,4

	2017 
	2491,7 
	5654,9 
	27406,7 
	385,5 
	87,3 
	181,4 
	223,5 
	358,9



                    
Biểu đồ thể hiện chỉ số tăng trưởng số lượng gia súc, gia cầm của nước ta qua các năm (năm 1990 = 100%)

Giải thích: 
- Đàn lợn và đàn gia cầm tăng nhanh nhất. Đây là nguồn cung cấp thịt chủ yếu. Do nhu cầu về thịt, trứng tăng nhanh và do giải quyết tốt nguồn thức ăn cho chăn nuôi, có nhiều hình thức chăn nuôi đa dạng ngay cả chăn nuôi theo hình thức công nghiệp ở hộ gia đình. 
- Đàn trâu không tăng, chủ yếu do nhu cầu về sức kéo của trâu, bò trong nông nghiệp đã giảm xuống (Nhờ cơ giới hoá trong nông nghiệp)


	Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS đọc trước bài ở nhà chuẩn bị cho tiết học sau
	- Xem lại bài10
- HS đọc trước bài 11 
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